
UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NINH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 202 /QĐ-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý  

trên địa bàn thành phố Quảng Ninh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ QUẢNG NINH 
 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 09/9/2026 của UBND thành 

phố Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp thành phố Quảng Ninh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên 

địa bàn thành phố Quảng Ninh (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật, Trưởng 

phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước, tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp (để b/c);  

- UBND thành phố (để b/c); 

- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và TGPL; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; 

- CATP, VKSND TP, TAND TP; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, BT&HCTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 

Đặng Bá Bắc 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN  

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NINH 

 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hạ Long, thành phố Quảng 

Ninh. 

- Số điện thoại: 0203.3837321 

- Email: trungtamtgplnn.stp@quangninh.gov.vn 

2. Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Tiến Đông 

- Địa chỉ: Tổ 42B, khu phố Quang Trung 12, phường Uông Bí, thành phố 

Quảng Ninh. 

- Số điện thoại: 0902.017.802 

-Email: congtyluattiendong@gmail.com 

II. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

Số 

TT 
Họ và tên 

Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Chức danh 

Số điện 

thoại 

I Trợ giúp viên pháp lý 

1 
Vũ Thị Uyên 

Nữ 1985 
Phó Giám đốc 

Trung tâm 

0936555147 

2 
Trần Quý Cường 

Nam 1982 
Phó Giám đốc 

Trung tâm 

0936634411 

3 
Khương Thị Sen 

Nữ 1986 
Trợ giúp viên 

pháp lý 

0973755085 

4 
Ngô Thị Thu Trang 

Nữ 1980 
Trợ giúp viên 

pháp lý 
0962388605 

II Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

1 Dương Xuân Tích Nam 1952 Luật sư  0904113099 

2 Lê Cao Long Nam 1976 Luật sư 0906050688 
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Số 

TT 
Họ và tên 

Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Chức danh 

Số điện 

thoại 

3 Hoàng Thanh Tiến Nam 1970 Luật sư 0962323528 

4 
Đào Bá Yên 

Nam 1966 
Luật sư 0913394358 

5 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1955 Luật sư 0903451158 

6 Phạm Thị Lan Nữ 1976 Luật sư 0902068699 

7 Trần Thị Kim Cúc Nữ 1980 Luật sư 0912720863 

8 Vũ Thị Nguyệt Nga Nữ 1986 Luật sư 0902034898 

9 Mai Thị Lan Nữ 1989 Luật sư 0946793646 

10 Đặng Duy Minh Nam 1976 Luật sư 0912187187 

11 Nguyễn Xuân Tiến Nam 1960 Luật sư 0989086595 

12 Vũ Văn Bột Nam 1961 Luật sư 0913268127 

13 Lê Sĩ Dũng Nam 1980 Luật sư 0904943412 

14 Lã Thùy Dương Nữ 1980 Luật sư 0911439967 

15 Đặng Hồng Mây Nữ 1992 Luật sư 0933365222 

16 Dương Hương Trâm Nữ 1984 Luật sư 0919789348 

 

Danh sách này ấn định 02 tổ chức và 20 người thực hiện Trợ giúp pháp lý 
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